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SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – KHỐI 10

Họ, tên học sinh:......................................................................
Số báo danh:..........................................

A. TRẮC NGHIỆM (Thời gian làm bài: 15 phút)
Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm

Câu 1. Quan niệm cho rằng: giữa vật chất
và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái
quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại
khách quan, độc lập với ý thức con người,
không do ai sáng tạo ra, không ai có thể tiêu
diệt được thuộc thế giới quan của trường
phái triết học nào sau đây?
A. Bất khả tri.
B. Duy vật.
C. Nhị nguyên luận.
D. Duy tâm.
Câu 2. Sau 12 hai năm học phổ thông, với
bao khó khăn vất vả, vượt lên hoàn cảnh gia
đình còn nhiều khó khăn, trải qua rất nhiều
kỳ thi quan trọng, giờ đây H đã vinh dự trở
thành một sinh viên ngành Y. Hãy chỉ ra
điểm nút theo nghĩa triết học được đề cập
trong nội dung trên?
A. Sau 12 năm học phổ thông.
B. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn.
C. Vượt qua nhiều kỳ thi quan trọng.
D. Trở thành sinh viên ngành Y.
Câu 3. Khẳng định giới tự nhiên đã phát
triển từ chưa có sự sống đến có sự sống, là
sự phát triển thuộc lĩnh vực nào dưới đây?
A. Xã hội.
B. Đời sống.
C. Tư duy.
D. Tự nhiên.
Câu 4. Trong Triết học, chất mới ra đời lại
bao hàm
A. một trình độ mới tương ứng.
B. một lượng mới tương ứng.
C. một hình thức mới.
D. một diện mạo mới tương ứng.

Câu 5. Phủ định biện chứng là sự phủ định
diễn ra do
A. sự tác động của ngoại cảnh.
B. sự tác động thường xuyên của sự vật
hiện tượng.
C. sự phát triển của bản thân sự vật hiện
tượng.
D. sự tác động của con người.
Câu 6. Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực
hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao
thông. Theo quan điểm mâu thuẫn Triết học,
cách nào dưới đây là phù hợp nhất để giải
quyết dứt điểm tình trạng này?
A. Chú ý điều khiển phương tiện tránh
những vật sắc nhọn trên đường.
B. Đặt biển cảnh báo tại những đoạn đường
có tình trạng “đinh tặc”.
C. Tham gia dọn sạch đinh trên đường.
D. Đấu tranh ngăn chặn, xử lí nhưng kẻ rải
đinh trên đường.
Câu 7. Khái niệm dùng để chỉ việc xóa bỏ,
cản trở sự phát triển của sự vật hiện tượng
được gọi là phủ định
A. chủ quan.
B. biện chứng.
C. khách quan.
D. siêu hình.
Câu 8. “Trải qua nhiều cuộc đấu tranh giữa
giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ trong
xã hội phong kiến, mà đỉnh cao là thắng lợi
của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn
đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa”. Đoạn văn trên thể hiện
những quy luật nào của Triết học?
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A. Quy luật lượng chất, quy luật phủ định
của phủ định, quy luật tiến hóa.
B. Quy luật mâu thuẫn, quy luật phủ định
của phủ định, quy luật biến đổi.
C. Quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng chất,
quy luật phủ định của phủ định.
D. Quy luật lượng chất, quy luật vận động,
quy luật phủ định của phủ định.
Câu 9. Thế giới quan duy tâm có quan
điểm thế nào về mối quan hệ giữa vật chất
và ý thức?
A. Vật chất là cái có trước và quyết định ý
thức.
B. Ý thức là cái có trước và sản sinh ra giới
tự nhiên.
C. Vật chất và ý thức cùng xuất hiện.
D. Chỉ tồn tại ý thức.
Câu 10. Hệ thống các quan điểm lí luận
chung nhất về thế giới và vị trí của con
người trong thế giới là nội dung của
A. chính trị học.
B. lí luận Mác - Lênin.
C. xã hội học.
D. triết học.
Câu 11. Trong lớp học, giáo chủ nhiệm đã
tổ chức cho học sinh có tinh thần tập thể
mạnh dạn phê bình, góp ý những bạn
thường xuyên vi phạm nội quy ảnh hưởng
đến tập thể lớp. Trong trường hợp này, cô
giáo đã giải quyết mâu thuẫn bằng cách nào
dưới đây?
A. Đấu tranh giữa các mặt đối lập.
B. Thống nhất mâu thuẫn.
C. Thống nhất giữa các mặt đối lập.
D. Điều hòa mâu thuẫn.

Câu 12. Hai mặt đối lập tác động, bài trừ,
gạt bỏ nhau, trong triết học gọi là
A. sự tồn tại giữa các mặt đối lập.
B. sự tranh giành giữa các mặt đối lập.
C. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
D. sự ganh đua giữa các mặt đối lập.
Câu 13. Câu nào dưới đây nói về khuynh
hướng phát triển của sự vật và hiện tượng?
A. Ngưu tầm ngưu, mà tầm mã.
B. Con vua thì lại làm vua.
C. Đánh bùn sang ao.
D. Tre già măng mọc.
Câu 14. Trong Triết học, độ của sự vật và
hiện tượng là giới hạn mà trong đó
A. sự biến đổi về lượng làm thay đổi về
chất của sự vật hiện tượng.
B. chưa có sự biến đổi nào xảy ra.
C. sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi
về chất của sự vật hiện tượng.
D. sự biến đổi của chất diễn ra nhanh chóng.
Câu 15. Khẳng định nào dưới đây đúng khi
nói về sự phát triển?
A. Máy bay cất cánh.
B. Muối tan trong nước.
C. Nước bay hơi.
D. Cây cối ra hoa kết quả.
Câu 16. Phương pháp xem xét sự vật, hiện
tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau, trong sự
vận động và phát triển không ngừng là quan
điểm của phương pháp luận
A. biện chứng.
B. triết học.
C. lịch sử.
D. logic.

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
HẾT


